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Môn: SINH HỌC - LỚP 8
	Tên chủ đề/Bài học
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề:
Bài tiết
(Bài 38, 39)
	- Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
	
	
	
	 

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	

	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Chủ đề: Da và cơ chế điều hòa thân nhiệt
(Bài 38 và bài 41)
	- Chức năng của da.

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh
	- Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 45: Dây thần kinh tuỷ
	- Thành phần cấu tạo của dây thần kinh.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian
	- Cấu trúc của trụ não.
- Vị trí của tiểu não.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	2
0,66
6,6%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,66
6,6%

	Bài 47: Đại não
	- Cấu tạo của đại não.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
	- Phân hệ của hệ thần kinh sinh dưỡng ở người.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Chủ đề:
Cơ quan phân tích
(Bài 49, 50, 51)
	- Dây thần kinh thị giác.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	
	- Phản xạ có sự tham gia điều khiển của vỏ não.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3

	Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	- Khả năng tư duy trừu tượng của con người trong sinh giới.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh
	- Thời gian ngủ của một người trưởng thành trong một ngày.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Bài 55: Giới thiệu chung tuyến nội tiết
	- Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Chủ đề
Một số  tuyến nội tiết
(Bài 56, 57, 58, 59)
	
	- Bộ phận tiết ra hoocmôn prôgestêrôn ở nữ giới không mang thai
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	1
0,33
3,3%

	Chủ đề
Sức khỏe sinh sản vị thành niên
(Gồm các bài 60,61,62,63,64,65)
	
	- Biện pháp không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
- Chức năng tương ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam..
	
	- Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm AIDS.
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	1
0,33
3,3%
	1
2
20%
	
	
	
	1
1
10%
	3
3,33
33,3%

	Bài 34: Vitamin và muối khoáng
	
	
	- Liên hệ giải thích sự cần thiết của chất sắt đối với bà mẹ khi có thai.
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
1
10%
	
	
	1
1
10%

	[bookmark: _GoBack]Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tác lập khẩu phần
	- Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	1
1
10%
	
	
	
	
	
	
	1
1
10%

	 TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	13 
5,0 
50%
	4
3,0 
30%
	2
2
20%
	[bookmark: _gjdgxs]19
10
100%
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I. Trắc nghiệm:
Câu 1. Biết được trong sinh giới chỉ con người mới có khả năng tư duy trừu tượng.
Câu 2. Xác định được cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
Câu 3. Nhận biết được chức năng của da.
Câu 4. Biết được sản phẩm tiết của tuyến nội tiết.
Câu 5. Biết được số lượng dây thần kinh tủy ở người.
Câu 6. Nắm được thời gian ngủ cần đảm bảo của một người trưởng thành trong một ngày. 
Câu 7. Phân biệt được bộ phận tiết ra hoocmôn prôgestêrôn ở nữ giới không mang thai. 
Câu 8. Nắm được thành phần cấu tạo của dây thần kinh.
Câu 9. Biết được cấu trúc của trụ não.
Câu 10. Xác định được vị trí của tiểu não.
Câu 11. Biết được cấu tạo của đại não.
Câu 12. Biết được hai phân hệ của hệ thần kinh sinh dưỡng ở người.
Câu 13. Xác định được dây thần kinh thị giác.
Câu 14. Phân tích được phản xạ nào có sự tham gia điều khiển của vỏ não.
Câu 15. Hiểu được biện pháp không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
II. Tự luận:
Câu 1. Sắp xếp được các chức năng tương ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam.
Câu 2. Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần.
Câu 3. Giải thích được vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi có thai.
Câu 4. Đề ra được các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm AIDS.


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: SINH HỌC 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
 		Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) 
Câu 1. Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới?
A. Động vật linh trưởng.	B. Con người.
C. Động vật có xương sống.	D. Thú có túi.
Câu 2. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu bao gồm:
A. Thận và ống đái.
B. Thận, ống dẫn nước tiểu, bong đái.
C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái, phổi, da.
Câu 3. Chức năng nào không được thực hiện bởi da người?
A. Hô hấp.	B. Điều hòa thân nhiệt.
C. Bảo vệ.	D. Tạo vẻ đẹp cho cơ thể.
Câu 4. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?
A. Kháng nguyên.	B. Hoocmôn.	C. Enzim.	D. Kháng thể.
Câu 5. Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là gì?
A. Dây thần kinh.	B. Mạch máu.	C. Nơron.	D. Mô thần kinh.
Câu 6. Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng?
A. 5 tiếng.     	B. 8 tiếng.	C. 9 tiếng.	D. 11 tiếng.
Câu 7. Ở nữ giới không mang thai, hoocmôn prôgestêrôn do bộ phận nào tiết ra?
A. Âm đạo.	B. Tử cung.	C. Thể vàng.	D. Ống dẫn trứng.
Câu 8. Dây thần kinh được cấu tạo từ thành phần nào?
A. Rễ cảm giác.
B. Rễ vận động.
C. Bó sợi thần kinh cảm giác.
D. Bó sợi hướng tâm và bó sợi li tâm.
Câu 9. Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây?
A. Hành não.    	B. Cầu não.	C. Não giữa. 	D. Tiểu não.
Câu 10. Liền phía sau trụ não là
A. não giữa.      	B. đại não.	C. tiểu não. 	D. hành não.
Câu 11. Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong.
B. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền.
C. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong.
D. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền.
Câu 12. Hệ thần kinh sinh dưỡng ở người được phân chia thành mấy phân hệ?
A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 2.
Câu 13. Dây thần kinh thị giác là
A. dây số I.	B. dây số II.	C. dây số IV.	D. dây số VIII.
Câu 14. Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não?
A. Tim đập nhanh khi nhìn thấy chó dại chạy đến gần.
B. Môi tím tái khi trời rét.
C. Né sang đường khác khi thấy đường đang đi tới bị tắc.
D. Xếp hàng chờ mua bánh Trung thu.
Câu 15. Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?
A. Uống thuốc tránh thai.	B. Thắt ống dẫn tinh.
C. Đặt vòng tránh thai.	D. Sử dụng bao cao su.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy sắp xếp các chức năng tương ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam.
	Cơ quan
	Trả lời
	Chức năng

	1.Tinh hoàn.
2. Mào tinh hoàn.
3. Bìu.
4. Ống dẫn tinh.
5. Tuyến tiền liệt.
6. Túi tinh.
7. Ống đái.
8. Tuyến hành. 
(Tuyến côpơ)
	1......
2.........
3..........
4..........
5.........
6...........
7.............
8..........

	A. Tiết dịch hòa với túi tinh từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.
B. Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua.
C. Tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái, chuẩn bị cho tinh dịch phóng qua đồng thời giảm ma sát trong quan hệ tình dục.
D. Nơi sản xuất tinh trùng.
E. Nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.
F. Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo.
G. Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn về túi tinh.
H. Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trình sinh tinh.


Câu 2. (1,0 điểm) 
	Nêu nguyên tắc lập khẩu phần ăn?
Câu 3. (1,0 điểm) 
	Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi có thai? 
Câu 4. (1,0 điểm) 
	Dựa vào con đường lây truyền AIDS, hãy đề ra các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm AIDS?

-----------------Hết--------------
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


KIỂM TRA HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Sinh học lớp 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	B
	B
	D



B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(2,0đ)
	1-D, 2-F, 3-H, 4-G, 5-a, 6-E, 7-B, 8-C
	0,25/1 ý

	Câu 2
(1,0đ)
	Nguyên tắc lập khẩu phần là:
- Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu của từng đối tượng.
- Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin.
- Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.
	
0,33
0,33

0,33

	Câu 3
(1,0đ)
	- Khi mang thai nhu cầu về sắt ở người mẹ tăng cao hơn rất nhiều vì phải cung cấp cho thai nhi, tăng gấp đôi so với bình thường. Vì vậy, phụ nữ khi mang thai rất dễ bị thiếu máu do thiếu sắt.
 - Sắt là thành phần cấu tạo nên hemoglobin, có vai trò chính trong việc vận chuyển oxy cho cơ thể mẹ và thai nhi. Trong thời kỳ mang thai, thể tích máu của người mẹ tăng 50% so với bình thường, vì vậy phụ nữ mang thai cần nhiều chất sắt.
	0,5


0,5




	Câu 4
(1,0đ)
	- Chủ động phòng tránh lây nhiễm AIDS:
+ Không tiêm chích ma tuý, không dùng chung kim tiêm, kiểm tra máu trước khi truyền.
+ Sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, chung thủy 1 vợ, 1 chồng.
+ Người mẹ bị AIDS không nên sinh con.
	
0,33

0,33
0,33




DUYỆT CỦA BGH          DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG            NGƯỜI RA ĐỀ 

        

 Nguyễn Thị Phương Uyên
